
Phụ lục III
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL DO HĐND TỈNH, UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Stt Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban hành, 
tên gọi văn bản

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực Ghi chú

01 Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019 của 
HĐND tỉnh quy định 
chính sách hỗ trợ đào 
tạo, bồi dưỡng đối với 
lưu học sinh nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào học tập tại các cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng công 
lập trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Tên gọi Nghị quyết; 
Điều 1; khoản 1, 2 Điều 
2; điểm a khoản 2, điểm 
a khoản 6 Điều 3; Điều 
5

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
08/2023/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2023

24/7/2023

02 Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND 
ngày 14/10/2022 của 
HĐND tỉnh quy định nội 
dung, mức hỗ trợ và 
trình tự, thủ tục, mẫu hồ 
sơ lựa chọn dự án, đơn vị 
đặt hàng trong thực hiện 
các hoạt động hỗ trợ phát 
triển sản xuất thuộc các 
chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Tên gọi Nghị quyết; 
khoản 1 Điều 1; khoản 
3, 9, 10 Điều 5; Điều 6; 
Điều 9; khoản 3 Điều 
11; Điều 3; Điều 4; 
Điều 7; khoản 3 Điều 8

Được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ bằng 
Nghị quyết số 
15/2023/NQ-HĐND 
ngày 22/9/2023 của 
HĐND tỉnh

02/10/2023



2

Quảng Nam giai đoạn 
2022 - 2025

03 Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2022 của 
HĐND tỉnh quy định 
kinh phí phục vụ nấu ăn 
đối với các trường có tổ 
chức nấu ăn cho trẻ em 
mầm non, học sinh ở xã, 
thôn đặc biệt khó khăn 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

Điều 3 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
23/2023/NQ-HĐND 
ngày 22/9/2023 của 
HĐND tỉnh 

02/10/2023

04 Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND 
ngày 24/3/2023 của 
HĐND tỉnh Quy định nội 
dung và mức chi thực 
hiện nhiệm vụ đặc thù 
giảm nghèo về thông tin 
(Tiều dự án 1 – Dự án 6) 
thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2021-2025

Điều 3 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
25/2023/NQ-HĐND 
ngày 28/11/2023 của 
HĐND tỉnh 

08/12/2023

05 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh về quy định 
mức khuyến khích đối 

Điều 4 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
26/2023/NQ-HĐND 

08/12/2023
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với tập thể, cá nhân đạt 
thành tích cao tại các 
cuộc thi thế giới, châu 
lục, Đông Nam Á và 
toàn quốc trên địa bàn 
tỉnh

ngày 28/11/2023 của 
HĐND tỉnh 

06 Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 4 năm 
2017 của HĐND tỉnh 
quy định chế độ bồi 
dưỡng đối với người làm 
nhiệm vụ tiếp công dân, 
xử lý đơn khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

Điều 3 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
28/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của 
HĐND tỉnh

31/12/2023

07 Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2021 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam 
ban hành Quy chế hoạt 
động Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

Khoản 3 Điều 5; Điều 
7; Điều 8

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
29/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của 
HĐND tỉnh

18/12/2023

08 Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND 
ngày 02/11/2020 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam 
quy định nội dung và 
mức chi hỗ trợ xây dựng 
Hệ sinh thái khởi nghiệp 

Điểm b khoản 2 Điều 3; 
khoản 3 Điều 10

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
30/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của 
HĐND tỉnh

18/12/2023
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đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021 - 2025

09 Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND 
ngày 17 /12/2019 của 
HĐND tỉnh Quy định giá 
đất, bảng giá đất thời kỳ 
2020-2024 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam 

Điều 3 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
32/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của 
HĐND tỉnh

31/12/2023

10 Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND 
ngày 13/01/2021 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam 
quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP) trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025

Khoản 2 Điều 1; khoản 
1, 3, 5, 7, 8 Điều 3, tên 
của Điều 4 và các 
khoản 4, 5, 8, 9, 10, 14 
Điều 4; Điều 5; điểm b 
khoản 1 và khoản 4 
Điều 6

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Nghị 
quyết số 
33/2023/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2023 của 
HĐND tỉnh

18/12/2023

11 Quyết định 12/2021/QĐ-UBND 
ngày 30/7/2021 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định về điều kiện, 
tiêu chuẩn, trình tự, thủ 
tục bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, luân chuyển, từ 
chức, thôi giữ chức vụ 
đối với công chức, viên 
chức Sở, Ban, ngành, Ủy 

Khoản 4 Điều 2; khoản 
5 Điều 3; khoản 1, 2, 4 
Điều 7; khoản 2, 4, 5, 7 
Điều 8; khoản 3 Điều 9; 
Điều 10; khoản 2 Điều 
11; khoản 3, 4, 5, 9 
Điều 12; khoản 7 Điều 
13; khoản 4 Điều 14; 
khoản 4 Điều 16; khoản 
3 Điều 17; điểm b 

Được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ  bằng 
Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND 
ngày 01/3/2023 của 
UBND tỉnh

15/3/2023
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ban nhân dân huyện, thị 
xã, thành phố và đơn vị 
sự nghiệp thuộc tỉnh 
Quảng Nam 

khoản 3 Điều 28; điểm 
b khoản 2 Điều 29; 
Chương III (từ Điều 19 
đến Điều 29)

12 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/3/2021 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định về quản lý viên 
chức trong đơn vị sự 
nghiệp công lập và người 
làm việc trong các tổ 
chức Hội thuộc UBND 
tỉnh Quảng Nam 

Điều 4; Điều 5; điểm b, 
c khoản 1; điểm e, g, h 
khoản 2; điểm d, đ 
khoản 3; điểm c, đ, g 
khoản 4 Điều 6; điểm b, 
c khoản 3, khoản 4 
Điều 7; điểm b khoản 1 
và điểm đ khoản 3 Điều 
8; Điều 10

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 05/2023/QĐ-
UBND ngày 
24/3/2023 của 
UBND tỉnh

10/4/2023

13 Quyết định 11/2022/QĐ-UBND 
ngày 25/3/2022 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định về điều kiện, 
tiêu chuẩn, quy trình, thủ 
tục bổ nhiệm, bổ nhiệm 
lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ quản lý, thôi giữ 
chức vụ, miễn nhiệm đối 
với viên chức quản lý tại 
các đơn vị sự nghiệp 
công lập trực thuộc Sở Y 
tế tỉnh Quảng Nam 

Khoản 1 Điều 6; khoản 
4 Điều 7; khoản 2, 4, 6 
Điều 8; Điều 9; Điều 
10; khoản 5 Điều 12; 
khoản 4 Điều 16; khoản 
3 Điều 17; Chương III 
(Điều 19 và Điều 20) 

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 06/2023/QĐ-
UBND ngày 
30/3/2023 của 
UBND tỉnh 

10/4/2023
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14 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2020 của 
UBND tỉnh về ban hành 
Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

Phụ lục V Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 08/2023/QĐ-
UBND ngày 
07/4/2023 của 
UBND tỉnh

01/5/2023

15 Quyết định 10/2021/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2021 của 
UBND tỉnh Quy định về 
quản lý cán bộ, công 
chức và người quản lý 
doanh nghiệp do Nhà 
nước làm chủ sở hữu 
thuộc UBND tỉnh 

Điểm b khoản 1, điểm b 
khoản 2, điểm c khoản 
3 Điều 5; điểm c khoản 
1, điểm c, e khoản 2; 
điểm b khoản 1, điểm d 
khoản 3, điểm d khoản 
4 Điều 6; tên của Điều 
7, tên của khoản 1, 
điểm b và d khoản 1, 
khoản 2, 3 Điều 7; điểm 
b khoản 1, điểm b, c 
khoản 2, điểm c, d 
khoản 3 Điều 8; điểm a, 
c, d khoản 2, điểm c 
khoản 3 Điều 9; điểm a, 
b khoản 1, 2 , điểm b 
khoản 3 Điều 11; điểm 
b khoản 2, điểm b 
khoản 4 Điều 16

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 15/2023/QĐ-
UBND ngày 
30/8/2023 của 
UBND tỉnh

10/9/2023

16 Quyết định 33/2022/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2022 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định thẩm quyền 

Khoản 1 Điều 5 và 
điểm a khoản 1 Điều 8 
của Quy định

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 16/2023/QĐ-
UBND ngày 

31/8/2023
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thẩm định, phê duyệt dự 
án và thiết kế xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam ban hành kèm theo 

31/8/2023 của 
UBND tỉnh 

17 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2022 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

Điểm b khoản 1 Điều 4 Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 17/2023/QĐ-
UBND ngày 
12/9/2023 của 
UBND tỉnh về việc 
sửa đổi điểm b khoản 
1 Điều 4 của Quy 
định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức 
của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch ban 
hành kèm theo Quyết 
định số 03/2022/QĐ-
UBND ngày 
20/01/2022 của 
UBND tỉnh

25/9/2023

18 Quyết định 16/2022/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2022 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở 
Công Thương 

Khoản 1 Điều 1; điểm đ 
khoản 1 Điều 2; đoạn 3 
điểm g, đoạn 5 điểm c 
khoản 4 Điều 2; đoạn 9 
điểm c khoản 4 Điều 2; 
đoạn 4 điểm 1 khoản 4 
Điều 2; điểm q khoản 4 

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 21/2023/QĐ-
UBND ngày 
03/10/2023 của 
UBND tỉnh 

03/10/2023
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Điều 2; đoạn 1 điểm a 
khoản 5 Điều 2; điểm n 
khoản 5 Điều 2

19 Quyết định 37/2021/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2021 của 
UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc quy định phân 
cấp, ủy quyền lập, thẩm 
định, phê duyệt, ban 
hành quy chế quản lý 
kiến trúc đô thị và quy 
chế quản lý kiến trúc 
điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

Khoản 2 Điều 4; khoản 
1, 2 Điều 5

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 23/2023/QĐ-
UBND ngày 
09/10/2023 của 
UBND tỉnh 

20/10/2023

20 Quyết định 21/2021/QĐ-UBND 
ngày 28/9/2021 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy định về đấu giá 
quyền sử dụng đất để 
giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê 
đất trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam 

Điều 3; Điều 5; điểm c 
khoản 2 Điều 7; khoản 
1 Điều 9; khoản 1 Điều 
10; khoản 2 Điều 11; 
Khoản 2 Điều 14; Điều 
20; khoản 5 Điều 26; 
khoản 1 Điều 27; Điều 
28

Được sửa đổi, bổ 
sung bằng Quyết 
định số 28/2023/QĐ-
UBND ngày 
26/10/2023 của 
UBND tỉnh

10/11/2023
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